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001 An Đỗ Thị Thúy Nữ 09/02/2003 Xóm 8, X. Hải Long, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 

X A1K17/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 070303000253 

002 Anh Đào Thị Lan Nữ 23/09/2004 Bình Hàn, X. Cộng Lạc, H. Tứ Kỳ, T. 

Hải Dương 

X A1K18/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030304007353 

003 Anh Hồ Ngọc Châu Nữ 11/08/2004 P36a Ngách 31/1 Nguyễn Chí Thanh, P. 

Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K17/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304017303 

004 Anh Khuất Quỳnh Nữ 24/11/2002 Thôn 7, X. Phúc Hòa, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 

X B1 011226040231 25/05/2022 A1K18/23 A1 Sát hạch H 001302019286 

005 Anh Lê Huyền Nữ 08/10/2004 Đại Đồng, X. Cẩm Sơn, H. Cẩm Thủy, 

T. Thanh Hóa 

X A1K13/23 A1 SH lại (L+H) 038304016687 

006 Anh Lê Quang Đức Nam 23/10/2003 302 B4 Ngõ 1 Khâm Thiên, P. Khâm 

Thiên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K18/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203024761 

007 Anh Lê Tuấn Nam 06/10/2004 Khối Bắc, X. Diễn Hồng, H. Diễn Châu, 

T. Nghệ An 

X A1K13/23 A1 SH lại (L+H) 040204005483 

008 Anh Nguyễn Nam Nam 18/12/2004 24 Liễu Giai, Tổ 36 Cụm 5, P. Liễu 

Giai, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K17/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204031805 

009 Anh Nguyễn Quốc Nam 03/02/2000 5B12 TT 51 Cảm Hội, P. Đống Mác, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X B1 010220105658 22/08/2022 A1K18/23 A1 Sát hạch H 001200009967 

010 Anh Nguyễn Tiến Nam 06/06/2004 19 Ngách 34/14 Vạn Bảo, P. Liễu Giai, 

Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K12/23 A1 SH lại (L+H) 001204014057 

011 Anh Trịnh Tiến Nam 23/09/1997 CH 3620 Hh4a Linh Đàm, P. Hoàng 

Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X A1K17/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038097004805 
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012 Ánh Đoàn Hồng Nữ 16/08/2004 Xóm 32, X. Yên Đồng, H. ý Yên, T. 

Nam Định 

X A1K17/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304009295 

013 Chang Doãn Thị Huyền Nữ 06/06/2000 X. Hoành Sơn, H. Giao Thủy, T. Nam 

Định 

X A1K18/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036300004732 

014 Chiến Lê Ngọc Nam 06/10/2002 TDP Mai Diêm, TT. Diêm Điền, H. 

Thái Thụy, T. Thái Bình 

X A1K18/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034202002256 

015 Chiến Nguyễn Văn Nam 12/06/1971 4A Ngõ 150 Tổ 25, P. Thanh Lương, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K18/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010071000089 

016 Chuẩn Phạm Thi Nam 06/10/2004 Xóm 27, X. Giao Thiện, H. Giao Thủy, 

T. Nam Định 

X A1K17/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204006014 

017 Công Nông Quốc Nam 24/08/2004 Tổ 5, P. Sông Bằng, TP. Cao Bằng, T. 

Cao Bằng 

X A1K15/23 A1 SH lại (L+H) 004204000291 

018 Cường Nguyễn Mạnh Nam 07/08/2000 76 Tổ 10 Vạn Phúc Thượng, P. Cống 

Vị, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K11/23 A1 SH lại (L+H) 001200043304 

019 Đạt Đỗ Văn Nam 28/05/2003 Tân Yên, X. Hồng Kỳ, H. Sóc Sơn, TP. 

Hà Nội 

X A1K18/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203038489 

020 Diễn Nguyễn Trọng Nam 10/11/2004 Khu 2, TT. Tiên Lãng, H. Tiên Lãng, 

TP. Hải Phòng 

X A1K18/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031204006866 

021 Đoàn Nguyễn Tuấn Nam 27/07/2004 Hòa Bình, X. Dị Nậu, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K17/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204048394 

022 Đức Nguyễn Trọng Nam 27/05/2004 Xóm Cầu, X. Thanh Liệt, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 

X A1K13/23 A1 SH lại TH 001204019922 

023 Đức Phạm Huỳnh Nam 10/09/2004 X. Giao Thiện, H. Giao Thủy, T. Nam 

Định 
X A1K17/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204016616 

024 Dũng Đặng Quang Nam 08/04/2004 Tổ 3, P. Cự Khối, Q. Long Biên, TP. Hà 

Nội 

X A1K05/23 A1 SH lại (L+H) 001204001020 

025 Dũng Hoàng Trung Nam 14/12/2004 Khu Trao Hà, P. Đức Chính, TX. Đông 

Triều, T. Quảng Ninh 

X A1K17/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022204004385 

026 Dũng Nguyễn Tài Nam 15/11/1964 Yên Thái, X. Tiền Yên, H. Hòai Đức, 

TP. Hà Nội 

X B2 990234001271 28/03/2023 A1K17/23 A1 Sát hạch H 001064031708 
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027 Đường Nguyễn Bá Nam 09/05/2003 Thôn Bùng, X. Phùng Xá, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 
X A1K17/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203045006 

028 Duy Bùi Khương Nam 15/11/2003 Khu CC Và Nhà LK, P. La Khê, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 

X A1K18/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203020008 

029 Duy Nguyễn Lâm Nam 02/02/2005 4 Hẻm 71/14/3 Hoàng Văn Thái, P. 

Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 

X A1K18/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205010885 

030 Giang Đặng Thị Nữ 23/12/1999 Xóm 3, X. Giao Hải, H. Giao Thủy, T. 

Nam Định 

X A1K18/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036199003321 

031 Giang Nguyễn Hương Nữ 12/10/2003 Vân Nội, X. Vân Hội, H. Tam Dương, 

T. Vĩnh Phúc 

X A1K09/23 A1 SH lại (L+H) 026303006647 

032 Giang Nguyễn Trường Nam 25/08/2004 Thôn Bùng, X. Phùng Xá, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 

X A1K17/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204054791 

033 Hà Chu Thị Việt Nữ 14/10/2001 Đặng Xá, X. Văn Xá, H. Kim Bảng, T. 

Hà Nam 

X A1K18/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035301003542 

034 Hà Nguyễn Thị Nữ 30/11/2002 Đức Phú, X. Đức Hợp, H. Kim Động, T. 

Hưng Yên 

X A1K18/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033302001734 

035 Hải Giang Nam Nam 24/08/1999 Xóm Vực, X. Thanh Liệt, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 

X A1K17/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 013622114 

036 Hân Lê Phương Bảo Nữ 04/12/2004 Văn Nội TDP 1, P. Phú Lương, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 

X A1K17/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025304000135 

037 Hằng Trần Thanh Nữ 08/12/1999 31E Ngõ 79B Lương Khánh Thiện, P. 

Tương Mai, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X A1K17/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001199005173 

038 Hiền Nguyễn Hoàng Thu Nữ 31/05/2003 Tổ Nam Sơn, P. Châu Sơn, TP. Phủ Lý, 

T. Hà Nam 

X A1K11/23 A1 SH lại TH 035303000563 

039 Hiếu Lương Văn Nam 03/05/2004 Bản Khứm, X. Châu Hội, H. Quỳ Châu, 

T. Nghệ An 
X A1K18/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040204002715 

040 Hiếu Nguyễn Đăng Nam 02/11/2004 Năng Tĩnh, X. Vũ Hội, H. Vũ Thư, T. 

Thái Bình 

X A1K18/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204008322 

041 Hiếu Nguyễn Trung Nam 01/12/2003 Thịnh Vượng, X. Quy Mông, H. Trấn 

Yên, T. Yên Bái 

X A1K18/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015203006710 
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042 Hoa Phạm Lê Hồng Nữ 01/08/2004 17+18 A4, TT 128 Đại La, P. Đồng 

Tâm, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K13/23 A1 SH lại (L+H) 001304015140 

043 Hòa Trần Việt Nam 04/01/2000 TDP Số 5, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K17/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200013978 

044 Hoan Phan Văn Nam 24/07/2004 Bắc Sơn, X. Quang Bình, H. Kiến 

Xương, T. Thái Bình 

X A1K18/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204016711 

045 Hoàng Nguyễn Trung Vũ Nam 18/12/2003 7 LK 5 Ku Nhà Ở CBCS TC5-BCA, X. 

Tân Triều, H. Thanh Trì, TP. Hà Nội 

X B2 990233000316 12/01/2023 A1K17/23 A1 Sát hạch H 030203000856 

046 Hùng Nguyễn Mạnh Nam 28/11/2004 Thành Dinh, P. Xương Giang, TP. Bắc 

Giang, T. Bắc Giang 

X A1K10/23 A1 SH lại TH 024204000848 

047 Hùng Nguyễn Quang Nam 11/08/2003 14B Ngõ 332, P. Phố Huế, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K18/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203036743 

048 Hưng Phí Mạnh Nam 02/12/2003 Thôn 1, X. Hương Ngải, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K18/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203047033 

049 Hưng Trần Tuấn Nam 27/06/1973 Tổ 21, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 

X B2 010086003473 28/03/2008 A1K18/23 A1 Sát hạch H 019073000531 

050 Hương Trần Lan Nữ 04/06/2004 Xóm 19, X. Đồng Sơn, H. Nam Trực, T. 

Nam Định 

X A1K17/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304010050 

051 Hường Nguyễn Thị Thu Nữ 08/08/2003 Trung Hòa, X. Thăng Long, TX. Kinh 

Môn, T. Hải Dương 

X A1K18/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030303002431 

052 Huy Nguyễn Quang Nam 27/08/2002 151 Hồng Mai, P. Quỳnh Lôi, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K18/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202017319 

053 Huy Nguyễn Quang Nam 19/05/1998 14B Ngõ 332, P. Phố Huế, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K18/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001098002093 

054 Huyền Lê Thị Nữ 02/10/1986 Quảng Minh, X. Mỹ Hưng, H. Thanh 

Oai, TP. Hà Nội 
X B2 991226000742 24/02/2022 A1K17/23 A1 Sát hạch H 001186026867 

055 Huyền Nguyễn Minh Nữ 27/06/2004 4H1 TT Trương Định, P. Tương Mai, Q. 

Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X A1K13/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304029376 

056 Huyền Trần Ngọc Nữ 19/12/2000 Lô C10/D6 KĐTM Cầu Giấy, P. Dịch 

Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X B1 991207003175 12/10/2020 A1K17/23 A1 Sát hạch H 001300038347 
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057 Khánh Đặng Minh Nam 10/07/1996 Bản Buổng, X. Linh Hồ, H. Vị Xuyên, 

T. Hà Giang 
X C 250219001783 27/01/2021 A1K18/23 A1 Sát hạch H 002096008728 

058 Khánh Vũ Thị Kim Nữ 24/08/1996 Quang Trung, X. Đông Xuân, H. Đông 

Hưng, T. Thái Bình 

X A1K11/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034196015711 

059 Khiêm Tô Ngọc Nam 08/07/2003 X. Phú Linh, H. Vị Xuyên, T. Hà Giang X A1K18/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 073619978 

060 Kiên Nguyễn Duy Nam 17/01/2004 124 Trương Định, P. Trương Định, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K13/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204003929 

061 Kiên Trần Trung Nam 17/12/2004 Cộng Vũ, X. Vũ Xá, H. Kim Động, T. 

Hưng Yên 

X B2 010235030240 24/04/2023 A1K18/23 A1 Sát hạch H 033204002313 

062 Lâm Đặng Văn Nam 01/06/1976 Số 8 Ngách 211/77 Khương Trung, P. 

Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 

X A1K17/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001078014585 

063 Liên Trần Ngô Phương Nữ 16/02/2004 5 Ngõ 25 Phan Đình Phùng, P. Quán 

Thánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X B2 011237011800 27/02/2023 A1K18/23 A1 Sát hạch H 001304017296 

064 Linh Bạch Nhật Nữ 20/03/1989 86 Hàng Trống, Tổ 10, P. Hàng Trống, 

Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

X B1 011231021335 26/04/2023 A1K18/23 A1 Sát hạch H 001189024690 

065 Linh Bùi Thúy Nữ 15/04/2000 Yên Minh, X. Yên Quang, H. Nho 

Quan, T. Ninh Bình 

X A1K17/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037300007232 

066 Linh Nguyễn Đình Nam 21/11/1997 Thanh Cao, X. Phú Lâm, TX. Nghi Sơn, 

T. Thanh Hóa 

X A1K18/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038097025666 

067 Linh Nguyễn Quang Nam 23/09/1999 Đông Sấu Tháp, X. Liêm Túc, H. Thanh 

Liêm, T. Hà Nam 

X B2 010226138441 26/10/2022 A1K18/23 A1 Sát hạch H 035099001442 

068 Linh Phạm Bằng Nữ 04/12/2004 26C Ngõ 84, Tổ 9, P. Yên Hòa, Q. Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K17/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304030571 

069 Linh Trần Khánh Nữ 30/09/2001 X. Xuân Trung, H. Xuân Trường, T. 

Nam Định 
X A1K18/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036301006426 

070 Long Nguyễn Trọng Nam 03/06/1986 Xóm Bến, X. Tốt Động, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 

X B2 010172109382 07/11/2017 A1K18/23 A1 Sát hạch H 001086012076 

071 Long Nguyễn Tuấn Nam 21/08/1980 5 Ngõ 875 Hồng Hà, P. Chương Dương, 

Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

X B2 010014003388 29/06/2001 A1K17/23 A1 Sát hạch H 001080024796 
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072 Minh Hoàng Nguyễn Ngọc Nam 18/08/2004 307 Nhà B8, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, 

TP. Hà Nội 

X A1K17/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204009148 

073 Minh Nguyễn Đức Nam 04/12/2002 Số 45 Ngõ 78 Hoàng Như Tiếp, P. Bồ 

Đề, Q. Long Biên, TP. Hà Nội 

X A1K17/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202017916 

074 Minh Nguyễn Tuấn Nam 27/04/2000 22 Ngõ 159 Hồng Mai, P. Quỳnh Lôi, 

Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K18/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200009248 

075 Minh Nguyễn Văn Nam 08/07/2004 86 Đại Cồ Việt, P. Lê Đại Hành, Q. Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K18/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204005353 

076 Minh Phạm Anh Nam 21/11/1994 Ngõ 138 Hạ Đình, P. Thanh Xuân 

Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K18/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001094022689 

077 Minh Tạ Quang Nam 16/11/2004 Khu Phố 3, P. Ngọc Trạo, TX. Bỉm Sơn, 

T. Thanh Hóa 

X A1K17/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204026464 

078 Minh Vũ Bảo Nam 15/09/2004 Tổ 23, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X A1K17/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204011729 

079 Minh Vũ Quang Nam 12/08/1998 Xuân Hòa, X. Thái Thọ, H. Thái Thụy, 

T. Thái Bình 

X A1K18/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034098013585 

080 My Nguyễn Lê Hà Nữ 25/07/2004 P504 H1, P. Kim Giang, Q. Thanh 

Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K17/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304003520 

081 My Trần Huyền Nữ 17/11/2001 31E Ngõ 79B Lương Khánh Thiện, P. 

Tương Mai, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X A1K17/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301019296 

082 Nam Đào Nhật Nam 15/04/1977 72A Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình, Q. 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X B2 990076992254 13/06/2017 A1K18/23 A1 Sát hạch H 001077011687 

083 Nam Hoàng Hải Nam 22/02/2004 Mục Uyên 1, X. Tân Xã, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K17/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204041149 

084 Nam Hoàng Nhật Nam 27/10/2002 1B Thái Phiên, P. Lê Đại Hành, Q. Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K17/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202010678 

085 Nam Nguyễn Văn Nam 30/12/2004 Đàn Viên, X. Cao Viên, H. Thanh Oai, 

TP. Hà Nội 

X A1K17/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204022169 

086 Ngọc Lự Thị Nữ 13/05/1998 Pom Ban, X. Tú Lệ, H. Văn Chấn, T. 

Yên Bái 

X A1K16/23 A1 SH lại TH 015198005269 
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087 Ngọc Phạm Minh Nữ 19/12/2004 Tổ 32, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X A1K17/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038304003647 

088 Ngọc Trần Mai Nữ 20/04/2002 P103 A13, P. Kim Giang, Q. Thanh 

Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K13/23 A1 SH lại TH 001302019631 

089 Ngọc Trần Thị Phương Nữ 10/08/2003 Tổ 11, P. Cam Giá, TP. Thái Nguyên, T. 

Thái Nguyên 

X A1K18/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019303006028 

090 Nguyên Nguyễn Đình Khôi Nam 12/10/2004 P415 D1, P. Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh 

Xuân, TP. Hà Nội 

X B2 010220148435 16/11/2022 A1K17/23 A1 Sát hạch H 001204028086 

091 Nhất Ngô Doãn Nam 09/12/2002 Thôn 6, X. Lý Học, H. Vĩnh Bảo, TP. 

Hải Phòng 

X A1K18/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031202008920 

092 Nhật Vũ Minh Nam 27/01/2001 68 Ngõ 126 Hào Nam, P. Ô Chợ Dừa, 

Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K18/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201002588 

093 Nhung Nguyễn Thị Hồng Nữ 08/12/1998 Tổ 14, P. Kỳ Bá, TP. Thái Bình, T. Thái 

Bình 

X A1K18/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040187018006 

094 Phong Nguyễn Công Nam 16/02/2002 Chu Chàng, X. Minh Châu, H. Ba Vì, 

TP. Hà Nội 

X A1K18/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202030025 

095 Phong Nguyễn Văn Nam 25/10/2003 Phố 2, P. Tào Xuyên, TP. Thanh Hóa, T. 

Thanh Hóa 

X A1K18/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038203013354 

096 Phú Nghiêm Bá Nam 26/12/2003 79B Nguyễn Thái Học, P. Điện Biên, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K18/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203010345 

097 Phương Nguyễn Chí Nam 30/03/2000 Liên Sơn, X. Như Thụy, H. Sông Lô, T. 

Vĩnh Phúc 

X B1 010188112059 05/12/2018 A1K18/23 A1 Sát hạch H 026200002685 

098 Phương Nguyễn Thị Mai Nữ 15/06/2001 Đinh Khu, X. Yên Phong, H. ý Yên, T. 

Nam Định 
X A1K18/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036301004857 

099 Phượng Trần Thị Hoa Nữ 16/11/1993 44/295/63 Ngõ Quỳnh, P. Quỳnh Lôi, 

Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K17/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042193000704 

100 Quân Dương Hồng Nam 08/05/2000 290, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, 

TP. Hà Nội 

X A1K18/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 013689174 

101 Quân Nguyễn Minh Nam 15/07/2003 Gia Lâm, X. Lệ Chi, H. Gia Lâm, TP. 

Hà Nội 

X A1K18/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203003790 

102 Quang Đào Minh Nam 07/11/2002 8 Ngõ 176 Khâm Thiên, P. Thổ Quan, 

Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K18/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202006461 

7/11 



 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

103 Quang Dương Mạnh Nam 14/04/2002 Hoài Trung, X. Liên Bão, H. Tiên Du, 

T. Bắc Ninh 

X A1K16/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027202000923 

104 Quang Lê Minh Nam 21/12/2004 P5 B8 TT Lắp Ghép, P. Phúc Xá, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 

X A1K18/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204024449 

105 Quang Nguyễn Vinh Nam 04/09/2002 Xóm 4 Tổ 17, P. Định Công, Q. Hoàng 

Mai, TP. Hà Nội 

X A1K17/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202021761 

106 Quang Phạm Minh Nam 04/09/2003 93 Phố Huế, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X B2 010220109195 29/08/2022 A1K17/23 A1 Sát hạch H 001203006999 

107 Quốc Chu Hoàng Bảo Nam 04/11/2003 64 A9 Nghĩa Dũng, P. Phúc Xá, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 

X A1K18/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203042417 

108 Quốc Phạm Anh Nam 25/11/2003 1 Ngõ 570 Bạch Đằng, P. Bạch Đằng, 

Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K15/23 A1 SH lại TH 001203023229 

109 Quyết Nguyễn Văn Nam 26/03/2005 Trường Xuân, X. Xuân Dương, H. 

Thanh Oai, TP. Hà Nội 

X A1K18/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205036703 

110 Quỳnh Đào Thúy Nữ 16/11/2003 3 Ngách 23 Ngõ Thông Phong, P. Quốc 

Tử Giám, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K17/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303040348 

111 Quỳnh Nguyễn Hương Nữ 15/02/2002 228 Ngô Quyền, P. Kim Tân, TP. Lào 

Cai, T. Lào Cai 

X B1 101224003807 29/07/2022 A1K18/23 A1 Sát hạch H 010302000129 

112 Sơn Phạm Viết Nam 13/09/2003 P505 TT Viện KSTC, P. Giảng Võ, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K25/22 A1 SH lại TH 026203003401 

113 Tài Phạm Đức Nam 18/10/2004 91 Lương Đình Của, P. Phương Mai, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K18/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 231204005074 

114 Tâm Nguyễn Minh Nữ 21/08/2004 TDP 7 Phú Mỹ, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K17/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304004516 

115 Tân Phan Văn Nam 26/01/1995 Xóm 03, X. Xuân Hồng, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 

X B2 010221054881 26/04/2022 A1K11/23 A1 Sát hạch H 036095021715 

116 Thạch Trần Hoàng Nam 06/12/1996 Thôn 168, X. Vĩnh Tiến, H. Kim Bôi, T. 

Hòa Bình 

X A1K18/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017096003509 

117 Thái Đoàn Văn Nam 22/04/2000 Tổ 20B Khu 4, P. Bắc Sơn, TP. Uông 

Bí, T. Quảng Ninh 

X A1K17/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022200004723 
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118 Thái Hoàng Văn Nam 13/10/1992 1 Tổ 3, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà 

Nội 

X B2 640163015505 31/10/2016 A1K18/23 A1 Sát hạch H 034092002264 

119 Thắng Đặng Quang Nam 22/10/1994 Tổ 2, P. Túc Duyên, TP. Thái Nguyên, 

T. Thái Nguyên 

X B2 010233030455 25/04/2023 A1K18/23 A1 Sát hạch H 091848014 

120 Thành Đào Quang Nam 18/06/1999 Tổ 6 Cụm 1, P. Nhật Tân, Q. Tây Hồ, 

TP. Hà Nội 

X A1K18/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 231099000168 

121 Thành Lê Vương Nam 01/05/2004 Nguyễn Trãi 2, P. Sao Đỏ, TP. Chí Linh, 

T. Hải Dương 

X B2 300232001094 08/02/2023 A1K18/23 A1 Sát hạch H 030204001408 

122 Thành Nguyễn Xuân Nam 27/11/2004 Đỗ Hạ, X. Phạm Kha, H. Thanh Miện, 

T. Hải Dương 

X A1K18/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030204005362 

123 Thảo Lê Thu Nữ 27/07/2004 TDP Số 2, P. Trung Văn, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K17/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304005466 

124 Thảo Nguyễn Thanh Nữ 26/10/2002 55 Ngõ Văn Hương, P. Hàng Bột, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K13/23 A1 SH lại (L+H) 001302006327 

125 Thảo Phí Thị Nữ 25/07/2001 Trúc Động, X. Đồng Trúc, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 

X A1K17/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301024029 

126 Thu Nguyễn Thị Minh Nữ 19/08/2002 Phiến Thôn, X. Cẩm Tân, H. Cẩm Thủy, 

T. Thanh Hóa 

X A1K18/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038302016613 

127 Thúy Ngô Thị Phương Nữ 22/11/2004 Xóm 11, X. Yên Nhân, H. ý Yên, T. 

Nam Định 

X A1K17/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304009391 

128 Thùy Nguyễn Thị Nữ 02/11/2003 An Lãng, X. Văn Tự, H. Thường Tín, 

TP. Hà Nội 

X A1K17/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303041684 

129 Tiến Nguyễn Khắc Nam 08/01/1996 Thọ Giáo, X. Tân Minh, H. Thường 

Tín, TP. Hà Nội 
X B2 010147075360 23/10/2014 A1K17/23 A1 Sát hạch H 001096022312 

130 Tiến Nguyễn Văn Nam 28/09/1988 Nội Hợp, X. Nam Phong, H. Phú 

Xuyên, TP. Hà Nội 

X B2 990237001201 28/03/2023 A1K17/23 A1 Sát hạch H 001088013879 

131 Toàn Mai Đức Nam 15/03/1996 16 Ngõ 14 Đội Cấn, P. Đội Cấn, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 

X B1 010228131314 12/10/2022 A1K17/23 A1 Sát hạch H 001096008972 

132 Trang Mai Phương Nữ 05/05/2004 P411 K2 TT HVCTQG HCM, P. Nghĩa 

Tân, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K17/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304008659 
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133 Trang Nguyễn Huyền Nữ 30/10/2000 Đình Tràng, X. Liên Bạt, H. Ứng Hòa, 

TP. Hà Nội 
X A1K17/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300030440 

134 Trang Nguyễn Thị Huyền Nữ 22/09/1990 Thôn 1, X. Vạn Phúc, H. Thanh Trì, TP. 

Hà Nội 

X B2 011204030962 18/06/2020 A1K18/23 A1 Sát hạch H 001190007963 

135 Trung Dương Văn Nam 12/12/2003 Khu 8, P. Thị Cầu, TP. Bắc Ninh, T. Bắc 

Ninh 

X A1K18/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027203002099 

136 Trung Nguyễn Thành Nam 15/03/1990 Xóm 10 Văn Quang, X. Nghĩa Hương, 

H. Quốc Oai, TP. Hà Nội 

X A1K17/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001090014506 

137 Tú Nguyễn Ngọc Nam 16/02/1983 Tổ 18, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X A1K17/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001083022059 

138 Tú Triệu Huy Nam 24/11/2004 X. Hồng Quang, H. Thanh Miện, T. Hải 

Dương 

X A1K17/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030204004385 

139 Tuấn Nguyễn Anh Nam 22/08/2004 TDP Hạnh Phúc, P. Vạn Phúc, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 

X A1K16/23 A1 SH lại (L+H) 001204005740 

140 Tùng Trần Thanh Nam 03/12/2002 Lĩnh Trung, X. Châu Sơn, TX. Duy 

Tiên, T. Hà Nam 

X A1K17/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035202000732 

141 Tuyến Nguyễn Văn Nam 02/09/1997 Phúc Lâm Hạ, X. Phúc Lâm, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K17/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001097034326 

142 Tuyển Trần Thành Nam 15/10/2004 Thôn 3, X. Lý Học, H. Vĩnh Bảo, TP. 

Hải Phòng 

X A1K17/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031204009759 

143 Vân Phan Hà Nữ 23/02/2004 2311 Tòa B, Cụm CT Nhà Ở IA20, P. 

Đông Ngạc, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà 

Nội 

X A1K17/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 091304000087 

144 Việt Nguyễn Công Nam 21/11/2004 X. Giao Thiện, H. Giao Thủy, T. Nam 

Định 

X A1K17/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204012424 

145 Việt Nguyễn Đức Nam 31/12/1989 6 Ngõ Đoàn Kết, P. Thổ Quan, Q. Đống 

Đa, TP. Hà Nội 
X B2 010111035163 09/03/2011 A1K17/23 A1 Sát hạch H 001089006392 

146 Vĩnh Trần Văn Nam 28/12/1998 Thôn 9, X. Chính Mỹ, H. Thủy Nguyên, 

TP. Hải Phòng 

X A1K17/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031098001980 

147 Vũ Nguyễn Huy Nam 11/09/2004 Khu 8, X. Tứ Hiệp, H. Thanh Trì, TP. 

Hà Nội 

X A1K17/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025204002938 

148 Vỹ Nguyễn Văn Nam 23/01/1967 TDP Thượng, TT. Bích Động, H. Việt 

Yên, T. Bắc Giang 

X B2 010113063272 20/05/2011 A1K17/23 A1 Sát hạch H 024067000643 
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149 Yến Nguyễn Hải Nữ 15/09/2004 Làng Anh, X. Ia Bang, H. Chư Prông, T. 

Gia Lai 

X A1K17/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026304005344 

150 Yến Trương Thị Hải Nam 20/12/2004 Thôn Xẫy, X. Bình Minh, H. Nam Trực, 

T. Nam Định 

X A1K17/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304008080 
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